
STT Nhóm tổ hợp
 Sách bắt 

buộc 

 Sách tự 

chọn 
Tổng cộng

1  Lý - Hóa - Địa - Tin         316,000 142,000      458,000       

2 Lý - Hóa - GD KT& PL - Tin         316,000 143,000      459,000       

3  Lý - Sinh - Địa - Tin         316,000 154,000      470,000       

4 Hóa - Sinh -  GD KT & PL - Tin         316,000 150,000      466,000       

5 Địa - GD KT&PL -  Lý - Tin         316,000 153,000      469,000       

6 Địa - GD KT&PL -  Hóa  - CN         316,000 143,000      459,000       

7 Địa - GD KT&PL -  Hóa - CN         316,000 150,000      466,000       

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 GIÁ TIỀN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 (2022-2023)



STT Tên sách Bộ sách Giá tiền Đơn vị tính

1 Ngữ văn 10: Tập 1 24,000        Cuốn

2 Ngữ văn 10: Tập 2 20,000        Cuốn

3 Toán 10: Tập 1 21,000        Cuốn

4 Toán 10: Tập 2 17,000        Cuốn

5 Lịch sử 10 Cánh Diều 27,000        Cuốn

6 Giáo dục QP & AN Kết nối TT 13,000        Cuốn

7 Hoạt động trải nghiệm 16,000        Cuốn

8
Tiếng Anh 10 - Friends Global 

(student..) 99,000        
Cuốn

9
Tiếng Anh 10 - Friends Global (work 

..) 79,000        
Cuốn

316,000      

Chân trời 

sáng tạo

Tổng cộng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

 SÁCH GIÁO KHOA TỰ CHỌN LỚP 10 (2022-2023)

PHẦN BẮT BUỘC

Chân trời 

sáng tạo



STT Tên sách Bộ sách Giá tiền Đơn vị tính

1 Chuyên đề học tập Toán 10 11,000        Cuốn

2 Vật lý 24,000        

3 Chuyên đề học tập Vật lý 10 15,000        

4 Hóa học 10 21,000        

5 Chuyên đề học tập Hóa học 10 13,000        

6 Địa lý 10 26,000        

7 Tin học 32,000        

142,000      

NHÓM 1 ( Lý - Hóa - Địa - Tin)

Chân trời 

sáng tạo

Cánh diều

TỔNG CỘNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

 SÁCH GIÁO KHOA TỰ CHỌN LỚP 10 (2022-2023)

NHÓM MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN



STT Tên sách Bộ sách Giá tiền Đơn vị tính

1 Chuyên đề học tập Toán 10 11,000        Cuốn

2 Vật lý 24,000        Cuốn

3 Chuyên đề học tập Vật lý 10 15,000        Cuốn

4 Hóa học 10 21,000        Cuốn

5 Chuyên đề học tập Hóa học 10 13,000        Cuốn

6 GD Kinh tế & Pháp luật 10 27,000        Cuốn

7 Tin học Cánh diều 32,000        Cuốn

143,000      

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

 SÁCH GIÁO KHOA TỰ CHỌN LỚP 10 (2022-2023)

NHÓM MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

NHÓM 2 ( Lý - Hóa - GD Kinh tế & PL - Tin)

Chân trời 

sáng tạo

TỔNG CỘNG



STT Tên sách Bộ sách Giá tiền Đơn vị tính

1 Chuyên đề học tập Toán 10 11,000        Cuốn

2 Vật lý 24,000        Cuốn

3 Chuyên đề học tập Vật lý 10 15,000        Cuốn

4 Sinh học 10 28,000        Cuốn

5 Chuyên đề học tập Sinh học 10 18,000        Cuốn

6 Địa lý 10 26,000        Cuốn

7 Tin học 32,000        Cuốn

154,000      

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

 SÁCH GIÁO KHOA TỰ CHỌN LỚP 10 (2022-2023)

NHÓM MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

NHÓM 3 ( Lý - Sinh - Địa - Tin)

Chân trời 

sáng tạo

Cánh diều

TỔNG CỘNG



STT Tên sách Bộ sách Giá tiền Đơn vị tính

1 Chuyên đề học tập Toán 10 11,000        Cuốn

4 Hóa học 10 21,000        Cuốn

5 Chuyên đề học tập Hóa học 10 13,000        Cuốn

4 Sinh học 10 28,000        Cuốn

5 Chuyên đề học tập Sinh học 10 18,000        Cuốn

6
GD Kinh tế & Pháp luật 10

Chân trời 

sáng tạo 27,000        Cuốn

7 Tin học Cánh diều 32,000        Cuốn

150,000      

Chân trời 

sáng tạo

Cánh diều

TỔNG CỘNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

 SÁCH GIÁO KHOA TỰ CHỌN LỚP 10 (2022-2023)

NHÓM MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

NHÓM 4 (Hóa - Sinh -  GD kinh tế & PL - Tin)



STT Tên sách Bộ sách Giá tiền Đơn vị tính

1
Chuyên đề học tập Văn 10

Chân trời 

sáng tạo 16,000        Cuốn

2 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 15,000        

3 Địa lý 10 26,000        Cuốn

4 Chuyên đề học tập Địa lý 10 13,000        Cuốn

5 GD Kinh tế & Pháp luật 10 27,000        Cuốn

6 Vật lý 24,000        Cuốn

7 Tin học Cánh diều 32,000        Cuốn

153,000      

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

 SÁCH GIÁO KHOA TỰ CHỌN LỚP 10 (2022-2023)

NHÓM MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

NHÓM 5 (Địa - GD Kinh tế & Pháp luật -  Vật lý - Tin)

Cánh diều

Chân trời 

sáng tạo

TỔNG CỘNG



STT Tên sách Bộ sách Giá tiền Đơn vị tính

1
Chuyên đề học tập Văn 10

Chân trời 

sáng tạo 16,000        Cuốn

2 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 15,000        

3 Địa lý 10 26,000        Cuốn

4 Chuyên đề học tập Địa lý 10 13,000        Cuốn

5 GD Kinh tế & Pháp luật 10 27,000        Cuốn

6 Hóa học 10 21,000        Cuốn

7 Công nghệ 10 Cánh diều 25,000        

143,000      

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

 SÁCH GIÁO KHOA TỰ CHỌN LỚP 10 (2022-2023)

NHÓM MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

NHÓM 6 (Địa - GD Kinh tế & Pháp luật -  Hóa học - Công nghệ)

Cánh diều

Chân trời 

sáng tạo

TỔNG CỘNG



STT Tên sách Bộ sách Giá tiền Đơn vị tính

1
Chuyên đề học tập Văn 10

Chân trời 

sáng tạo 16,000        Cuốn

2 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 15,000        

3 Địa lý 10 26,000        Cuốn

4 Chuyên đề học tập Địa lý 10 13,000        Cuốn

5
GD Kinh tế & Pháp luật 10

Chân trời 

sáng tạo 27,000        Cuốn

4 Sinh học 10 28,000        Cuốn

7 Công nghệ 10 25,000        

150,000      

NHÓM 7 (Địa - GD Kinh tế & Pháp luật -  Sinh học - Công nghệ)

Cánh diều

Cánh diều

TỔNG CỘNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

 SÁCH GIÁO KHOA TỰ CHỌN LỚP 10 (2022-2023)

NHÓM MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI


